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của Sở Y tế Hà Nội) 

STT Chủng loại ĐVT 
Số lượng 

tối đa 

Mức giá 

tối đa* 
 (ĐVT: triệu đồng) 

1 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 2              3.915  

2 Máy X quang di động Hệ thống 1              3.713  

3 
Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát 

cắt/vòng quay 
Máy 1           14.180  

4 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla Máy 2 29.000 

5 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 1              3.848  

6 Máy siêu âm tổng quát Máy 2             2.488  

7 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Máy 2              4.990  

8 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Cái 2              5.060  

9 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 5                 230  

10 Bơm tiêm điện Cái 10                   37  

11 Máy truyền dịch Bộ 10                   54  

12 Dao mổ điện cao tần Bộ 2                 365  

13 Đèn mổ treo trần Máy 1                 586  

14 Đèn mổ di động Máy 1                 420  

15 Máy điện tim Hệ thống 3 198 

16 Máy điện não Hệ thống 1              1.400  

17 
Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại 

tràng) 
Máy 1              4.743  

18 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 1              2.075  

19 Máy soi cổ tử cung Máy 1                 390  

20 Máy kéo giãn cột sống đa chiều Máy 6                 309  

21 Hệ thống giàn tập phục hồi chức năng Hệ thống 2 2.500 

22 Máy tập đi Máy 2                 640  

23 Máy tập đứng và giữ thăng bằng Máy 2                210  

24 Máy điều trị giảm áp lực cột sống Máy 3             1.340  

25 Máy điều trị bằng sóng xung kích Máy 6 245 
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STT Chủng loại ĐVT 
Số lượng 

tối đa 

Mức giá 

tối đa* 
 (ĐVT: triệu đồng) 

26 Máy phát sóng xung kích Máy 3 400 

27 Máy xung kích trị liệu Máy 4                520  

28 Máy điều trị sóng ngắn Máy 7                 530  

29 Máy điều trị từ trường cường độ cao Máy 2  280  

30 Hệ thống Robot Phục hồi chức năng Hệ thống 1              4.568  

31 Hệ thống đi bộ có bộ phận nâng đỡ cơ thể Hệ thống 2                 640  

32 Máy nhiệt từ dung trị liệu Máy 5                 388  

33 Máy siêu âm điều trị Máy 6                 149  

34 Máy laser Nội mạch Máy 6                 505  

 35 Hệ thống buồng oxy cao áp Hệ thống 2             4.200  

36 Máy điều trị bằng sóng Radio Máy 2                515  

37 Máy vi sóng trị liệu Máy 2                 349  

38 Máy tập thụ động Máy 2                 194  

39 
Máy điều trị bằng tần số siêu âm và sóng 

RF 
Máy 2             1.500  

40 Máy nâng cơ Máy 2                475  

41 Máy tập cơ sàn chậu Máy 2                870  

42 
Máy tập vận động bằng phương pháp phản 

hồi sinh học 
Máy 2                650  

43 

Máy vật lí trị liệu và tập phục hồi chức 

năng sàn chậu kết hợp xung điện - điện 

giao thoa 

Máy 2               990  

44 Máy xét nghiệm huyết học Máy 8             2.360  

45 Máy xét nghiệm điện giải Máy 1                167  

46 Máy xét nghiệm đông máu Máy 2 1.561 

47 Máy đo độ loãng xương  Máy 1 1.747 

48 Máy xét nghiệm HbA1C Máy 1             1.177  

49 Hệ thống lọc nước RO Hệ thống 1              1.656  

50 Máy xét nghiệm HP qua hơi thở Máy 1                 700  

51 Máy xét nghiệm nước tiểu Máy 2 1.180 

52 Máy đo tốc độ máu lắng Máy 2 180 

53 Máy điện cơ Máy 2             1.699  
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STT Chủng loại ĐVT 
Số lượng 

tối đa 

Mức giá 

tối đa* 
 (ĐVT: triệu đồng) 

54 Bộ dụng cụ phẫu thuật các loại Bộ 2              985  

55 Kính hiển vi có camera Cái 1 350 

56 Máy đo chức năng hô hấp Máy 1                 599  

57 Máy laser Fractional CO2 Máy 1                594  

58 Máy soi da Máy 1                 177  

59 
Máy trị liệu chăm sóc da toàn thân bằng 

ánh sáng 
Máy 1                 594  

60 Máy siêu âm da Máy 1              2.550  

61 Máy lase trị nám Máy 1                515  

62 Máy chụp phân tích da tóc Máy 1                330  

63 Máy plasma da liễu Máy 1             1.525  

64 Máy điều trị các bệnh ngoài da Máy 1             1.250  

65 Máy điều trị các bệnh ngoài da có vảy Máy 1             1.339  

66 Máy laser điều trị các bệnh lý dưới da Máy 1              5.700  

67 Máy điều trị trứng cá Máy 1                 650  

68 Máy laser điều trị da liễu Máy 1                560  

69 Máy trị sẹo Máy 1                452  

70 Hệ thống chiết xuất dược liệu Hệ thống 1              2.342  

71 Hệ thống cô cao Hệ thống 1              5.490  

72 Máy hấp tiệt trùng Máy 2                645  

73 Máy rửa dây nội soi tự động Máy 1                377  

74 Máy cắt trĩ Máy 1 63 

75 Máy bơm thuốc cản quang  Máy 1 748 

76 Máy bơm thuốc cản từ  Máy 2 750 

77 Máy kích thích điện một chiều xuyên sọ Máy 1 420  

78 Bồn nấu parafin Cái 2 88 

79 Lồng tập đa chức năng Bộ 2                435  

80 Máy điện phân thuốc Cái 6                114  

81 Máy kích thích thần kinh cơ Cái 6                220  

82 Máy ly tâm Cái 2                115  

83 Máy xoa bóp Cái 5                   40  
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STT Chủng loại ĐVT 
Số lượng 

tối đa 

Mức giá 

tối đa* 
 (ĐVT: triệu đồng) 

84 Máy xông thuốc bộ phận Cái 7 168 

85 Máy siêu âm di động Máy 1             2.699  

86 Máy điều trị bằng sóng giao thoa Cái 2                210  

 

*Mức giá tối đa/đơn vị tính 
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